
Cân 
nặng (kg)

Chiều 
cao (cm)

Cân nặng Chiều cao
Cân nặng / 
Chiều cao

1 Chu Xuân Phúc 18/01/2021 Nam 32 14.5 92 Bình thường Bình thường Bình thường

2 Hoàng Khánh Linh 10/06/2021 Nữ 27 12 89 Bình thường Bình thường Bình thường

3 Lê Hồng Anh 29/04/2021 Nam 29 9.5 82
Suy dinh dưỡng thể nhẹ 
cân

Suy dinh dưỡng 
thể thấp còi

4 Nguyễn Hoàng Vĩ 03/03/2021 Nam 30 13 89 Bình thường Bình thường Bình thường

5 Nguyễn Khôi Minh 27/04/2021 Nam 29 14 89 Bình thường Bình thường Bình thường

6 Nguyễn Nhật Minh 31/08/2021 Nam 25 12 84 Bình thường Bình thường Bình thường

7 Phạm Nguyễn Khánh An 20/07/2021 Nam 26 10.5 82 Bình thường
Suy dinh dưỡng 
thể thấp còi

Bình thường

8 Võ Thái Gia Văn 20/03/2021 Nam 30 13 91 Bình thường Bình thường Bình thường

9 Bùi Gia Hy 17/06/2021 Nam 27 14 87 Bình thường Bình thường Bình thường

10 Nguyễn Minh Châu 14/09/2021 Nữ 24 10 83 Bình thường Bình thường Bình thường

11 Hồ Nguyễn Hoàng An 05/12/2021 Nam 21 10 79 Bình thường
Suy dinh dưỡng 
thể thấp còi

Bình thường

12 Lê Nhật Khánh 20/04/2021 Nam 29 11 85 Bình thường Bình thường Bình thường

13 Nguyễn Đỗ Kiệt Nhân 17/03/2021 Nam 30 11.5 86 Bình thường Bình thường Bình thường

14 Nguyễn Kim Bảo Vi 13/11/2021 Nữ 22 12 87 Bình thường Bình thường Bình thường

15 Phùng Đức Khôi 24/08/2021 Nam 25 11 87 Bình thường Bình thường Bình thường

16
Nguyễn Ngọc Phương 
Nghi

14/03/2021 Nữ 30 12.5 89 Bình thường Bình thường Bình thường

17 Đỗ Hồng Sơn 07/01/2021 Nam 32 18 100 Cao hơn Bình thường Bình thường
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